
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-GDTrH 
V/v đăng ký Vận động viên tham gia 

kiểm tra sát hạch tuyển chọn Đoàn vận 

động viên tham dự Giải thể thao học sinh 

phổ thông toàn quốc năm 2023 

Hải Phòng,  ngày      tháng      năm 2023 

  Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; 

- Trường Trung học phổ thông; 

- Trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các quận, huyện; 

- Trung tâm GDTX thành phố. 

 Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-BGDĐT ngày 08/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 

(Có văn bản kèm theo); 

Căn cứ Văn bản số 314/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông báo số 1 về 

việc tổ chức Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 (Có văn bản kèm theo). 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tiến hành kiểm tra, rà soát, tuyển 

chọn lập danh sách các em học sinh có khả năng tham gia thi đấu ở các nội dung của 03 

môn: Bơi, Điền kinh, Cầu lông theo đúng Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn 

quốc năm 2023. Căn cứ danh sách đăng ký của các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì 

phối hợp Sở Văn hoá và thể thao tổ chức kiểm tra sát hạch tuyển chọn Đoàn vận động viên 

(VĐV) tham dự Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023. (Kế hoạch, thời gian 

sát hạch cụ thể thông báo sau). Quá trình đăng ký các đơn vị cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

1. Đối tương tham dự và quy định độ tuổi 

1.1. Đối tượng tham dự 

- Học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) đang học tại các cơ sở giáo dục năm học 

2022-2023, gồm các cơ sở giáo dục có học sinh đang học các cấp học: tiểu học, trung học 

cơ sở và trung học phổ thông. 

- Những học sinh đã hoàn thành chương trình học tập của lớp và cấp học trong năm học 

2022-2023 vẫn được thi đấu Giải thể thao (trước thời điểm khai giảng năm học 2023-2024). 

- Học sinh thi đấu hệ phong trào thuộc nhóm tuổi ở cấp học nào chỉ được quyền đăng ký 

dự thi ở nhóm tuổi cấp học đó. Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo quy định thì được phép 

thi đấu ở cấp học trên liền kề, nhưng không vượt quá tuổi quy định ở cấp học trên liền kề. 

- Học sinh thi đấu hệ nâng cao: Học sinh từ 18 tuổi trở xuống. 

1.2 Đối tượng không được tham dự: các học sinh ngoài quy định tại khoản 1.1 và 

học sinh đang bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 

1.3 Quy định độ tuổi của học sinh 

- Đối với cấp Tiểu học: Từ 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2011). 

- Đối với cấp Trung học cơ sở (THCS): Từ 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2007). 

- Đối với cấp Trung học phổ thông (THPT): Từ 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2004). 

2. Số lượng môn sát hạch:  

03 môn, gồm: Bơi, cầu lông, Điền kinh. 
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3. Nội dung, số lượng, điều kiện đăng ký tham gia sát hạch từng nội dung 

3.1. Môn Bơi:  

a. Nội dung thi đấu hệ phong trào nam, nữ 

* Cấp Tiểu học 

- Nhóm tuổi 7 đến 8: Bơi tự do 50m, l00m; Bơi ếch 50m, l00m. 

- Nhóm tuổi 9 đến 11: Bơi tự do 50m, l00m; Bơi ếch 50m, 100m; Bơi ngửa 50m. 

 * Cấp THCS 

- Nhóm tuổi 12-13: Bơi tự do: 50m, l00m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 

50m; l00m. 

- Nhóm tuổi 14-15: Bơi tự do: 50m, l00m, 200m; Bơi ếch: 50m, l00m; Bơi ngửa: 

50m, l00m. 

* Cấp THPT 

Bơi tự do: 50m, l00m, 200m; Bơi ếch: 50m, l00m, 200m; Bơi ngửa: 50m, l00m. 

b. Số lượng, điều kiện đăng ký tham gia sát hạch từng nội dung 

- Học sinh đã đạt Giải ở cấp các Câu lạc bộ trở lên (có minh chứng kèm theo hồ sơ 

đăng ký). 

- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký sát hạch tối đa 02 nội dung thi đấu cá nhân. 

3.2. Môn Cầu lông: 

a) Nội dung thi đấu hệ phong trào nam và nữ 

* Cấp THCS: 

- Nhóm tuổi 12 đến 13: Đơn nam, đơn nữ. 

- Nhóm tuổi 14 đến 15: Đơn nam, đơn nữ. 

* Cấp THPT: Đơn nam, đơn nữ. 

b) Số lượng, điều kiện đăng ký tham gia sát hạch từng nội dung 

- Cấp THCS: Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 02 VĐV nam, 02 VĐV nữ cho mỗi 

nhóm tuổi. 

- Cấp THPT: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ. 

- Mỗi VĐV được đăng ký sát hạch 01 nội dung thi đấu đơn. 

3.3. Môn Điền kinh 

a.  Nội dung thi đấu hệ phong trào nam và nữ 

* Cấp Tiểu học: Chạy 60m, 500m; bật xa tại chỗ; toàn năng (chạy 60m, bật xa tại 

chỗ, chạy 500m). 

* Cấp THCS: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m; nhảy xa; nhảy cao; toàn năng (chạy 

100m, 800m, nhảy xa). 

* Cấp THPT: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m nữ, 1.500m nam; nhảy cao; nhảy xa; 

đẩy tạ 05kg nam, đẩy tạ 03kg nữ; toàn năng (chạy 100m, nhảy xa, chạy 800m nữ/1.500m 

nam). 

b) Số lượng, điều kiện đăng ký tham gia sát hạch từng nội dung 

- VĐV tham gia sát hạch không giới hạn nội dung đăng ký. 

* Chú ý: Các đơn vị được đăng ký thêm các VĐV đã đoạt huy chương vàng, bạc, 

đồng tại các Giải thể thao cấp thành phố trở lên ở 03 môn trên. Các VĐV được Sở Văn hóa 

Thể thao thành phố giới thiệu đề xuất tham gia sát hạch (Ngoài số lượng đã được quy định ở 

khoản 3.1, 3.2, 3.3 nội dung này; có minh chứng kèm theo hồ sơ đăng ký).  
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 4. Thời hạn, thủ tục đăng ký và hồ sơ 

4.1. Đăng ký trực tuyến 

- Thời hạn đăng ký: trước ngày 17/4/2023.  

- Thông tin bắt buộc khi đăng ký trực tuyến: Nội dung theo mẫu đính kèm theo cấp 

học (Phụ lục: 2, 3, 4), bằng file Word gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua địa chỉ hòm 

thư: giaoducthechatsgdhp@gmail.com . Các đơn vị có vướng mắc quá trình đăng ký, liên hệ 

đồng chí Đoàn Thanh Tuân, SĐT: 0989.235.469  

4.2. Nộp hồ sơ đăng ký chính thức 

- Thời hạn: ngày 20/4/2023 

- Hình thức: nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung 

học, đồng chí Lê Quốc Hoàn – Chuyên viên phụ trách). 

- Nội dung hồ sơ gồm: 

+ Danh sách cán bộ đoàn và đăng ký chi tiết nội dung thi từng VĐV của đơn vị (được 

cấp có thẩm quyền ký tên, đóng dấu).(Theo mẫu phụ lục 2,3,4 tương ứng đơn vị). 

+ Bản sao có công chứng: Giấy khai sinh/hộ chiếu (đối với học sinh dưới 14 tuổi); 

căn cước công dân (học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên). 

+ Phiếu thi đấu từng vận động viên (theo mẫu đính kèm phụ lục 1). 

+ Giấy khám sức khỏe từng vận động viên theo mẫu hiện hành và được cơ quan y tế 

có thẩm quyền (cấp quận/huyện trở lên) kết luận “đủ sức khỏe thi đấu thể thao”, có thời hạn 

trong vòng 6 tháng. 

+ 2 ảnh 3x4 (ghi rõ thông tin: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, trường, lớp, quận 

huyện). Gửi cả file mềm ảnh 3x4 với đầy đủ thông tin trên vào hòm thư 

giaoducthechatsgdhp@gmail.com 

+ Bản photo học bạ trang 01 có trích ngang: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, lớp, 

trường của vận động viên có xác nhận, đóng dấu của hiệu trưởng nhà trường và giáo viên 

chủ nhiệm. 

Nhận được công văn, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, tuyển chọn VĐV có 

chất lượng, đáp ứng các điều kiện đăng ký tham gia sát hạch góp phần vào công tác tuyển 

chọn VĐV tham dự Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 của thành phố đạt 

kết quả cao. Các đơn vị có vướng mắc quá trình thực hiện, liên hệ đồng chí Lê Quốc Hoàn – 

Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, SĐT: 0984.342.699./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- GĐ, PGĐ Đỗ Văn Lợi; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Đỗ Văn Lợi 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:giaoducthechatsgdhp@gmail.com
mailto:giaoducthechatsgdhp@gmail.com


4 

 

Đơn vị:…………………………………………………. 

 

PHIẾU THAM DỰ 

SÁT HẠCH TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA GIẢI THỂ THAO 

HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2023  

Cấp học:………………….Môn thi:…………………………. 

Ảnh học sinh cỡ 

3x4 có dấu giáp lai 

của trường 

- Họ và tên học sinh : 

- Ngày tháng năm sinh : - Giới tính: 

- Mã học sinh: 

- Số định danh cá nhân: 

- Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú: 

- Lớp :       Trường : 

- Quận (huyện):  

                                        BGH trường  

                             (Ký, đóng dấu. Ghi rõ họ tên )  

 

 

 

Phụ lục 1 
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Đơn vị………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Đối với cấp Tiểu học) 

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH  

THAM DỰ SÁT HẠCH TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA  

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2023  

I. Danh sách cán bộ Đoàn 

TT Họ và tên Giới tính 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Chức vụ Nơi công tác Trách nhiệm Số điện thoại 

1      Trưởng đoàn  

2      HLV môn...  

…      ....  

II. Đăng ký nội dung thi đấu chi tiết của vận động viên 

1. Môn Bơi 

TT Họ tên 

Giới tính 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Mã học 

sinh 

Số định 

danh cá 

nhân 

Lớp  Trường 

Nội dung: môn Bơi 

Nam Nữ 
Bơi tự 

do 50m 

Bơi tự 

do 

100m 

Bơi ếch 

50m 

Bơi ếch 

100m 

Bơi 

ngửa 

50m 

1              

2              

3              

              

 

Phụ lục 2 
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2. Môn: Điền kinh 

TT Họ tên 

Giới tính 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Mã học 

sinh 

Số định danh 

cá nhân 
Lớp  Trường 

Nội dung: Điền kinh 

Nam Nữ 
Chạy 

60m 

Chạy 

500m 

Bật 

xa tại 

chỗ 

Toàn năng 

(chạy 60m, 

bật xa tại 

chỗ, chạy 

500m). 

1             

2             

3             

 

 

 , ngày        tháng      năm       2023 

TRƯỞNG PHÒNG GDĐT 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Đối với cấp Trung học cơ sở) 

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH  

THAM DỰ SÁT HẠCH TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA  

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2023  

I. Danh sách cán bộ Đoàn 

TT Họ và tên Giới tính 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Chức vụ Nơi công tác Trách nhiệm 

Số điện 

thoại 

1      Trưởng đoàn  

2      HLV môn...  

…      ....  

II. Đăng ký nội dung thi đấu chi tiết của vận động viên 

1. Môn Bơi 

TT Họ tên 

Giới tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Mã học 

sinh 

Số định 

danh cá 

nhân 

Lớp  Trường 

Nội dung: môn Bơi 

Nam Nữ 
Bơi tự 

do 50m 

Bơi tự 

do 

100m 

Bơi tự 

do 

200m 

Bơi 

ếch 

50m 

Bơi 

ếch 

100m 

Bơi 

ngửa 

50m 

Bơi 

ngửa 

100m 

1                

2                

3                

                

 

 

Phụ lục 3 
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2. Môn Điền kinh 

TT Họ tên 

Giới tính 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Mã học 

sinh 

Số định 

danh cá 

nhân 

Lớp  Trường 

Nội dung: Điền kinh 

Nam Nữ 
Chạy 

100m 

Chạy 

200m 

Chạy 

400m 

Chạy 

800m 

Nhảy 

xa 

Nhảy 

cao 

Toàn 

năng 

(chạy 

100m, 

800m, 

nhảy 

xa). 

1                

2                

3                

3. Môn Cầu lông 

TT Họ tên 

Giới tính 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Mã học 

sinh 

Số định danh 

cá nhân 
Lớp  Trường 

Nội dung: Cầu lông 

Nam Nữ Đơn nam Đơn nữ 

1           

2           

3           

 

 , ngày        tháng      năm       2023 

TRƯỞNG PHÒNG GDĐT 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Đối với cấp Trung học phổ thông) 

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH  

THAM DỰ SÁT HẠCH TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA  

GIẢI THỂ THAO HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC NĂM 2023  

I. Danh sách cán bộ Đoàn 

TT Họ và tên Giới tính 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Chức vụ Nơi công tác Trách nhiệm 

Số điện 

thoại 

1      Trưởng đoàn  

2      HLV môn...  

…      ....  

II. Đăng ký nội dung thi đấu chi tiết của vận động viên 

1. Môn Bơi 

TT Họ tên 

Giới tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Mã học 

sinh 

Số định 

danh cá 

nhân 

Lớp  Trường 

 Nội dung: môn Bơi 

Nam Nữ 

Bơi tự 

do 

50m 

Bơi tự 

do 

100m 

Bơi tự 

do 

200m 

Bơi 

ếch 

50m 

Bơi 

ếch 

100m 

Bơi 

ếch 

200m 

Bơi 

ngửa 

50m 

Bơi 

ngửa 

100m 

1                 

2                 

3                 

4                 

 

Phụ lục 4 
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2. Môn Điền kinh 

TT Họ tên 

Giới tính 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Mã học 

sinh 

Số định 

danh cá 

nhân 

Lớp  Trường 

Nội dung: Điền kinh 

Nam Nữ 
Chạy 

100m 

Chạy 

200m 

Chạy 

400m 

Chạy 

800m 

nữ 

Chạy 

1500

m 

nam 

Nhảy 

xa 

Nhảy 

cao 

Đẩy 

tạ 0,5 

kg 

nam 

Đẩy 

tạ 0,3 

kg nữ 

Toàn 

năng 

(chạy 

100m,  

nhảy xa, 

chạy 

800m 

nữ/1500/

nam. 

1                   

2                   

3                   

3. Môn Cầu lông 

TT Họ tên 

Giới tính 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Mã học 

sinh 

Số định danh 

cá nhân 
Lớp  Trường 

Nội dung: Cầu lông 

Nam Nữ Đơn nam Đơn nữ 

1           

2           

3           

 , ngày        tháng      năm       2023 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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